
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phạm Diệu Anh 07/05/2011 011 01

2 Nguyễn Huỳnh Anh 24/10/2011 025 01

3 Đặng Ngọc Phương Anh 28/05/2011 031 02

4 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 12/09/2011 039 02

5 Phạm Huỳnh Trâm Anh 26/12/2011 048 02

6 Mai Phương Ánh 15/07/2011 058 03

7 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 05/10/2011 064 03

8 Hoàng Bảo Châu 23/01/2011 082 03

9 Vũ Hoàng Mỹ Duyên 09/03/2011 104 04

10 Trần Đăng Dương 19/11/2011 106 04

11 Tạ Quang Đạt 27/09/2011 120 05

12 Vũ Khánh Hà 04/12/2011 142 06

13 Nguyễn Ngọc Gia Hảo 20/08/2011 151 06

14 Hồ Ngọc Hiền 28/11/2011 170 07

15 Trần Trí Hiếu 04/09/2011 172 07

16 Nguyễn Minh Huy 11/03/2011 191 07

17 Huỳnh An Khang 02/12/2011 206 08

18 Nguyễn Ngọc Minh Khánh 27/12/2011 231 09

19 Đỗ Nguyễn Tường Khoa 17/12/2011 246 09

20 Nguyễn Minh Khôi 29/08/2011 251 10

21 Phạm Hoàng Khánh Ly 01/06/2011 283 11

22 Phùng Lê Minh 19/03/2011 299 11

23 Hà Nhật Minh 09/01/2010 300 11

24 Trần Lê Hải My 15/05/2011 307 12

25 Nguyễn Quốc Nam 18/10/2011 319 12

26 Đỗ Phương Nghi 12/07/2011 329 13

27 Nguyễn Thiện Nhân 19/07/2011 361 14

28 Dương Ngọc Thảo Nhi 07/03/2011 370 14

29 Trương Thảo Nhi 18/01/2011 371 14

30 Phạm Hoàng Gia Phát 05/10/2011 384 15

31 Mai Hoàng Phúc 08/09/2011 401 15

32 Đỗ Trần Minh Quân 07/09/2011 437 17

33 Nguyễn Công Sơn 16/05/2011 451 17

34 Hồ Ngọc Thảo 28/11/2011 468 18

35 Trần Ngọc Thảo 04/09/2011 469 18

36 Lê Cao Đan Thăng 29/06/2010 472 18

37 Phạm Hào Thiên 18/09/2011 475 18

38 Huỳnh Ngọc Thủy Tiên 25/09/2011 501 19

39 Nguyễn Văn Tính 06/09/2011 505 19

40 Nguyễn Đoàn Phương Trang 14/12/2011 511 19

41 Nguyễn Minh Trí 26/02/2011 523 20

42 Đặng Phạm Nhã Trúc 11/01/2011 531 20

43 Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ 31/07/2011 576 22

44 Hoàng Phương Vy 22/01/2011 584 22

45 Phạm Thị Phương Vỹ 22/03/2011 591 22

Danh sách này có: 45 học sinh.
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